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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: KỸ THUẬT KHAI THÁC
                           PRODUCTION ENGINEERING
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4  ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Kỹ thuật khoan
- Học phần học trước:, Đánh giá thành hệ, hoàn thiện và kích thích giếng khoan
- Học phần học song hành: Công nghệ mỏ, Thu gom xử lý vận chuyển Dầu khí
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             54 tiết


+ Lý thuyết:
             36 tiết

+ Bài tập: 
             10 tiết

+ Báo cáo chuyên đề                               8 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập              tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu các nguyên tắc cơ bản trong khai thác dầu khí, bao gồm các thiết bị bề mặt và ngầm của hệ thống khai thác, chế độ dòng chảy trong môi trường vỉa và trong ống khai thác, khảo sát giếng khai thác, công nghệ và kỹ thuật tác động lên vỉa, dòng chảy đơn và đa pha trong ống, đường đặc tính dòng vào (Inflow Performance Relationship – IPR), các phương pháp khai thác tự nhiên, nhân tạo và các giải pháp gia tăng thu hồi dầu (EOR). Ngoài ra, học phần cũng trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khai thác & các giải pháp xử lý, vấn đề an toàn lao động & môi trường và thiết kế hệ thống khai thác bằng phần mềm Pipesim.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống khai thác dầu khí, các cơ sở lý thuyết khai thác dầu khí như định luật Darcy, các chế độ dòng chảy của lưu chất khai thác, đặc tính dòng chảy trong môi trường rỗng và trong ống khai thác, các phương pháp khai thác dầu khí. Những công nghệ mới trong khai thác dầu khí cũng sẽ được cập nhật trong môn học.
Ngoài ra, sinh viên cũng có thể sử dụng thành thạo phần mềm PIPESIM – được sử dụng phổ biến trong mô phỏng quá trình khai thác.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hiểu biết rõ ràng về hoạt động khai thác dầu khí, các loại giàn khai thác cơ bản

- Có hiểu biết sơ bộ về hoạt động của các hệ thống thiết bị đặt tại đầu giếng, có khả năng vận hành các thiết bị đầu giếng

- Có kiến thức và hiểu biết về các thiết bị lòng giếng, liệt kê và mô tả chính xác chức năng của từng thiết bị trong hoạt động khai thác dầu khí

- Có hiểu biết sơ lược về công tác đo log trong quá trình khai thác cũng như phương pháp thu thập số liệu khai thác. Biết vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các số liệu khai thác.

- Có kiến thức về định luật Darcy cho dòng chảy trong vỉa, biết cách xây dựng đường đặc tính vỉa (IPR) và xác định hệ số skin (hệ số nhiễm bẩn thành hệ)

- Có hiểu biết về các phương pháp khai thác thứ cấp, xây được đường OPR và kết hợp với đường IPR để xác định chế độ khai thác thích hợp

- Có khả năng sử dụng phần mềm PIPESIM để giải quyết các bài toán trong hoạt động khai thác dầu khí
b) Kỹ năng
- Thành thạo trong tính toán các vấn đề trong hoạt động khai thác (xác định độ nhiễm bẩn thành hệ), biết cách xây dựng đường IPR.

- Có khả năng lập luận và đưa ra đánh giá cho từng vấn đề cụ thể

- Có kỹ năng sử dụng tốt phần mềm PIPESIM.
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, Phùng, Đình Thực; Dương, Danh Lam; Lê, Bá Tuấn; Nguyễn, Văn Cảnh. NXB Giáo dục , 1999.
· Tài liệu tham khảo:
[2] Petroleum Production Engineering. Boyun Guo, William C. Lyons, Ali Ghalambor. Elsevier Science & Technology Books, 2007.
[3] Natural Gas Production Engineering, Chi U. Ikoku, The Pennsylvania State University, Krierger Publishing company, Malabar Floriada, 1992.
[4] Offshore Multiphase Production Operations. Mack Shippen, Stuart Scott. SPE. 2004.
· [5] Well Completion Design, Volume 56 . Jonathan Bellarby. Elsevier Science. 2009
· Tài liệu khác: 

[6] Arnold, K. & M. Stewart, Surface Production Operations Vol1: Design of Oil Handling Systems and Facilities, Gulf Publishing Company, 2007
[7] Fluid Flow and Heat Transfer in Wellbores. A. Rashid Hasan. SPE. 2002

[8] Production Technology Core Program Manual for PetroVietnam Production Staff, 10 vol.,1997.

[9] M. J. Economides, A. D. Hill, and C. Ehlig-Economides, Petroleum Production Systems
[10] Phùng ĐìnhThực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn và những người khác, Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, NXBGD, 1999.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 60 phút .

- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 120 phút.

- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước các tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn, tài liệu được giảng viên cung cấp trước và sau mỗi buổi học, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1

	Chương I:Các khái niệm cơ bản

1.1.Khái niệm về hệ thống khai thác dầu khí

1.2. Các nguồn năng lượng khai thác

a. Năng lượng tự nhiên

b. Năng lượng nhân tạo

1.3. Các giai đoạn & phương pháp khai thác dầu khí

1.4. Các loại giàn khai thác
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm thông tin liên quan đến hệ thống khai thác dầu khí, các loại giàn khai thác, các hoạt động khi khai thác dầu khí

- Tìm hiểu đề tài và lập nhóm thực hiện Báo cáo chuyên đề (BCCĐ).
	-Có hiểu biết về hoạt động khai thác dầu khí, các nguồn năng lượng khai thác, các giai đoạn khai thác và các loại giàn khai thác cơ bản

	Tuần 2
	Chương II: Cơ sở lý thuyết

1.1 Phương trình Darcy

1.2 Các chế độ dòng chảy

a. Dòng chảy trong vỉa

b. Dòng chảy trong cột ống khai thác

1.3 Hệ số nhiễm bẩn thành hệ

1.4 Phương pháp phân tích điểm nút (Nodal Analysis method)

1.5 Đường đặc tính dòng vào (IPR) cho chất lưu dầu

1.6 Đường đặc tính dòng vào (IPR) cho chất lưu khí
	3
	3
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm thông tin liên quan đến nội dung bài giảng

- Tìm kiếm tài liệu, thực hiện BCCĐ
	- Nắm vững phương pháp phân tích điểm nút và xây dựng đường đặc tính dòng chảy đối với cả lưu chất dầu và khí.

	Tuần 3
	Phần mềm PIPESIM

a. Giới thiệu

b. Ứng dụng phần mềm Pipesim trong tính toán, mô phỏng quá trình khai thác

c. Bài tập: 

+ Sử dụng phần mềm Pipesim tính tổn thất áp suất của lưu chất trong quá trình khai thác

+ Xác định chế độ khai thác bằng việc sử dụng Pipesim
	3
	
	
	
	PPGD:

- Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm PIPESIM ngay tại phòng máy

Yêu cầu SV:

-Tham dự giờ học đầy đủ

-Tìm hiểu thêm về phần mềm từ kiến thức căn bản đã được học
	-Biết sử dụng phần mềm PIPESIM để giải quyết bài toán trong khai thác dầu khí



	Tuần 4

	Chương III: Các thiết bị của hệ thống khai thác 

2.1 Hệ thống đầu giếng và cây thông khai thác

2.2 Hệ thống đường ống thu gom

2.3 Thiết bị tách

2.4 Thiết bị xử lý tại chỗ

2.5 Ống khai thác

2.6 Packers

2.7 Hệ thống van an toàn sâu


	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu thêm về các thiết bị đầu giếng, các hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí, các thiết bị lòng giếng và

chức năng của các thiết bị

· Chuẩn bị thực hiện BCCĐ


	-Có kiến thức và hiểu biết về các thiết bị lòng giếng và đầu giếng cũng như chức năng cụ thể của từng thiết bị trong hoạt động khai thác dầu khí



	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 5-6
	Chương III: Các phương pháp khai thác

3.1 Phương pháp khai thác tự phun

3.2 Các phương pháp khai thác cơ học

a. Phương pháp Gas lift

b. Phương pháp sử dụng bơm

3.3 Phương pháp duy trì áp suất vỉa 

a. Phương pháp bơm ép nước

b. Phương pháp bơm ép khí

Bài tập
	6
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Làm BT đầy đủ

-Tìm hiểu về các phương pháp khai thác sơ cấp và thứ cấp, khai thác bằng bơm ép khí

· Chuẩn bị thực hiện BCCĐ
	-Hiểu biết về các phương pháp khai thác sơ cấp và thứ cấp

	Tuần 7
	Chương IV: Các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng

4.1. Phương pháp nứt vỉa thủy lực

4.2. Phương pháp nứt vỉa bằng axit

4.3. Phương pháp xử lý axit

4.4 Phương pháp kiểm soát cát 

Bài tập 
	2
	1
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Làm BT đầy đủ

-Tìm hiểu về các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng

· Chuẩn bị thực hiện BCCĐ


	-Nắm vững các kiến thức về các phương pháp xử lý vùng cận đáy giếng

	Tuần 8
	Thi giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9-10
	Ứng dụng phần mềm Pipesim trong tính toán, mô phỏng quá trình khai thác (tt)
	6
	
	
	
	PPGD:

- Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm PIPESIM ngay tại phòng máy

Yêu cầu SV:

-Tham dự giờ học đầy đủ

-Tìm hiểu thêm về phần mềm từ kiến thức căn bản đã được học
	-Biết sử dụng phần mềm PIPESIM để giải quyết bài toán trong khai thác dầu khí



	Tuần 11
	Báo cáo chuyên đề
	
	3
	
	
	
	

	Tuần 12
	Chương VI: Tăng cường thu hồi dầu

6.1. Phương pháp nhiệt

6.2. Phương pháp bơm ép hóa chất

6.3. Phương pháp bơm ép khí

6.4. Các tiêu chí lựa chọn giải pháp EOR 

Bài tập


	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Làm BT đầy đủ

-Tìm hiểu về các phương pháp tăng cường thu hồi dầu
	-Hiểu rõ bản chất của từng phương pháp EOR

- Biết cách lựa chọn giải pháp EOR đối với từng đối tượng mỏ khác nhau

	Tuần 13
	Chương VII: Giám sát hoạt động khai thác dầu khí

7.1 Thu thập số liệu khai thác

7.2 Dự báo khai thác từ số liệu đã thu thập

Bài tập
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu thêm về công tác thu thập số liệu khai thác và phương pháp đo log trong quá trình khai thác
	-Có kiến thức cơ bản về công tác đo log trong quá trình khai thác cũng như phương pháp thu thập số liệu khai thác

	Tuần 14
	Chương VIII: Yếu tố môi trường trong quá trình khai thác dầu khí

8.1 Giới thiệu

8.2 Các chất thải được tạo ra trong quá trình khai thác

8.3 Các vấn đề về xử lý chất thải khi khai thác

8.4  Bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác dầu khí tại Việt Nam hiện nay
	3
	
	
	
	PPGD:

-Thuyết trình

-Trình chiếu

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu về vấn đề bảo vệ môi trường trong ngành dầu khí tại Việt Nam
	-Có cái nhìn tổng quan về vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam

	Tuần 15-16
	Báo cáo chuyên đề
	
	6
	
	
	
	

	Tuần 17
	Thi học kỳ
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)


1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhân

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Ban Khai thác, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí PVEP

Điện thoại, email: nhannh@pvep.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khai thác dầu khí

2. Họ và tên: Lê Phước Hảo

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan Khai thác, Khoa Dầu khí, PVU.

Điện thoại, email: haolp@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khai thác dầu khí

Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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